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Phần 1. TIN HỌC CƠ BẢN. 

Bài 1. 

KIẾN THỨC CHUNG VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

1.1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN.  

1.1.1. Thông tin và xử lý thông tin. 

1.1.1.1. Khái niệm về thông tin.  
Trong đời sống hàng ngày, chúng ta tiếp nhận và sử dụng nhiều thông tin. Thông tin 

đem lại cho chúng ta sự hiểu biết, giúp chúng ta nhận thức đúng đắn về các hiện tượng tự 

nhiên và xã hội. Cũng nhờ thông tin ta có được những hành động hợp lý nhằm đạt được 

những mục đích trong cuộc sống.   

Chúng ta đều thấy được sự cần thiết của thông tin và cảm nhận được thông tin là gì. 

Nhưng để đưa ra một định nghĩa chính xác về thông tin thì hầu hết chúng ta đều lúng túng bởi 

thông tin là một khái niệm khá trừu tượng và nó được thể hiện dưới nhiều dạng thức khác 

nhau. Tuy nhiên, người ta có thể tạm đưa ra khái niệm sau đây:   

"Thông tin thường được hiểu là nội dung chứa trong thông báo nhằm tác động vào nhận 

thức của một số đối tượng nào đó".   

Thông báo được thể hiện bằng nhiều hình thức: văn bản, lời nói, hình ảnh, cử chỉ...; và 

các thông báo khác nhau có thể mang cùng một nội dung. Trong lĩnh vực tin học, thông tin có 

thể được phát sinh, được lưu trữ, được biến đổi trong những vật mang tin; thông tin được biến 

đổi bởi các dữ liệu và các dữ liệu này có thể được truyền đi, được sao chép, được xử lý hoặc 

bị phá hủy.   

Con người hiểu được thông tin qua lời nói, chữ viết… và diễn tả thông tin thành ngôn 

ngữ để truyền đạt cho nhau.  

Thông tin được chuyển tải qua các môi trường vật lý khác nhau như ánh sáng, sóng 

âm, sóng điện từ…   

1.1.1.2. Phân loại thông tin.  
Dựa trên đặc điểm liên tục hay gián đoạn về thời gian của các tín hiệu thể hiện thông 

tin, người ta chia thông tin làm hai loại:  

- Thông tin liên tục: Các tín hiệu thể hiện loại thông tin này thường là các loại đại lượng 

được tiếp nhận liên tục.  

Ví dụ: Thông tin về dự báo thời tiết, thông tin về mực nước tại các sông ...  

- Thông tin rời rạc: Các tín hiệu thể hiện loại thông tin này thường là các đại lượng được 

tiếp nhận có giới hạn.  

Ví dụ:  Thông tin về các tai nạn giao thông tại TP Hồ Chí Minh.  

1.1.1.3. Đơn vị đo thông tin.  
Trong tin học, đơn vị đo thông tin nhỏ nhất là Bit (viết tắt của Binary digit - số nhị 

phân) - được biểu diễn với 2 giá trị 0 và 1, viết tắt là b.   

Trong thực tế người ta thường dùng đơn vị lớn hơn là byte. Byte là một nhóm 8 bit 

trong bảng mã ASCII   
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Ngoài ra người ta còn dùng các bội số của byte như sau:   

Tên gọi  Ký hiệu  Giá trị  

Byte  B  8bit  

Word  w  8,16, 32 hoặc 64 bit  

KiloByte  KB  1024b  

MegaByte  MB  1024Kb  

GigaByte  GB  1024Mb  

TeraByte  TB  1024Gb  

  

1.1.1.4. Khái niệm về dữ liệu.  
Dữ liệu (Data) là hình thức thể hiện của thông tin trong mục đích thu thập, lưu trữ và xử 

lý. Dữ liệu là đối tượng xử lý của máy tính.   

Thông tin luôn mang một ý nghĩa xác định còn dữ liệu là các dữ kiện không có ý nghĩa 

rõ ràng nếu nó không được tổ chức và xử lý.  

1.1.1.5. Khái niệm xử lý thông tin.  
Quá trình xử lý thông tin chính là sự biến đổi những dữ liệu đầu vào ở dạng rời rạc 

thành thông tin đầu ra ở dạng chuyên biệt phục vụ cho những mục đích nhất định. Hay nói 

một cách khác xử lý thông tin là tìm ra những dạng thể hiện mới của thông tin phù hợp với 

mục đích sử dụng.  

Việc xử lý thông tin bằng máy tính là xử lý dạng của thông tin, thể hiện dưới dạng tín 

hiệu điện mô phỏng việc xử lý ký hiệu để đạt tới việc thể hiện ngữ nghĩa.   

* Sơ đồ xử lý thông tin.  
Mọi quá trình xử lý thông tin cho dù thực hiện bằng máy tính hay bằng con người đều 

phải tuân thủ theo chu trình sau:   

Dữ liệu (data) được nhập ở đầu vào (input). Sau đó, máy tính hay con người sẽ thực 

hiện những quá trình xử lý để xuất thông tin ở đầu ra (output). Quá trình nhập dữ liệu, xử lý 

và xuất thông tin đều có thể được lưu trữ để phục vụ cho các quá trình tiếp theo khác.  

     

Quá trình xử lý thông tin  

 

1.1.2. Hệ thống phần cứng, phần mềm và công nghệ thông tin.  

1.1.2.1. Khái niệm phần cứng.  
Phần cứng là tất cả các thiết bị, linh kiện điện tử được kết nối với nhau theo một thiết kế 

đã định trước.  

Ví dụ: Chíp, Mainboard, Ram, HDD, CD_Rom…  
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Hình 1.1: Các bộ phâng trong máy tính. 

1.1.2.2. Khái niệm về phần mềm.   
Phần mềm là một bộ chương trình các chỉ thị điện tử ra lệnh cho máy tính thực 

hiện một điều nào đó theo yêu cầu của người sử dụng. Chúng ta không thể thấy hoặc sờ 

được phần mềm, mặc dầu ta có thể hiển thị được chương trình trên màn hình hoặc máy 

in. Phần mềm có thể được ví như phần hồn của máy tính mà phần cứng của nó được 

xem như phần xác.  

1.1.2.3. Công nghệ thông tin. 
Công nghệ thông tin là ngành khoa học công nghệ nghiên cứu các phương pháp, 

các quá trình xử lý thông tin một cách tự động dựa trên các phương tiện kỹ thuật mà chủ 

yếu là máy tính điện tử. 

Công nghệ thông tin là tập hợp các phương pháp khoa học, các phương tiện và 

công cụ kĩ thuật hiện đại, chủ yếu là kĩ thuật máy tính và viễn thông nhằm tổ chức khai 

thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên thông tin rất phong phú và tiềm năng 

trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người và xã hội.  

Công nghệ thông tin được phát triển trên nền tảng của các công nghệ Tin học - 

Điện tử - Viễn thông và Tự động hoá.  

Công nghệ thông tin mang một ý nghĩa bao trùm rộng rãi, nó vừa là khoa học, vừa 

là công nghệ, vừa là kỹ thuật, vừa là tin học, viễn thông và tự động hoá.  

1.2. CẤU TRÚC CƠ BẢN CỦA HỆ THỐNG MÁY TÍNH. 

1.2.1. Phần cứng.  

- Khối xử lý trung tâm (CPU).  

+ Bo mạch chủ (Mainboard). 

+  Bộ vi xử lý (CPU). 

+ Bộ nhớ (Memory). 

+ Ổ cứng (Hard Disk). 

+ Ổ mềm (FDD). 

+ CD_ROM. 

- Màn hình (Monitor). 

- Bàn phím (Keyboard). 

- Chuột (Mouse). 

- Các thiết bị ngoại vi.  

1.2.1.1. Khối xử lý trung tâm - CPU.  
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- Khối xử lý trung tâm (CPU) là trung tâm điều khiển mọi hoạt động của máy.  

Các mạch điện của CPU được coi là bộ não của máy tính, đọc và diễn dịch các chỉ 

dẫn của phần mềm, xử lý dữ liệu thành thông tin.  

CPU được đặc trưng bởi 2 yếu tố:  

- Tốc độ xử lý.  

- Số lượng thông tin được xử lý đồng thời.  

CPU bao gồm các bộ phận sau:   

- Bộ điều khiển CU: Quản lý và điều hành mọi hoạt động của toàn bộ hệ thống.  

- Bộ làm tính ALU: Thực hiện phép tính số học và logic.  

- Các thanh ghi (Registers): Được gắn chặt vào CPU bằng các mạch điện tử làm 

nhiệm vụ bộ nhớ trung gian. Các thanh ghi mang các chức năng chuyên dụng giúp tăng 

tốc độ trao đổi thông tin trong máy tính.  

1.2.1.2. Bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài.  
- Bộ nhớ trong.  

Là nơi lưu trữ thông tin tạm thời trong quá trình xử lý.   

Bộ nhớ trong bao gồm 02 bộ nhớ:   

RAM (Random Access Memory): Là bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên cho phép cả ghi 

và đọc thông tin. Khi mất điện hoặc khi tắt máy đột ngột thông tin trong RAM cũng sẽ 

mất theo.   

Dung lượng bộ nhớ RAM cho các máy tính hiện nay thông thường vào khoảng 

256 MB, 512 MB, 1GB, 2GB và có thể hơn nữa.  

ROM (Read Only Memory): Là bộ nhớ cho phép chỉ đọc thông tin. Nó chứa các 

chương trình điều khiển do nhà sản xuất thiết kế sẵn. Khi mất điện hoặc tắt máy thông 

tin trong ROM vẫn còn.  

- Bộ nhớ ngoài.  

Là thiết bị dùng để lưu trữ thông tin với dung lượng lớn, thông tin không bị mất 

khi không có điện. Có thể cất giữ và di chuyển bộ nhớ ngoài độc lập với máy tính. Hiện 

nay có các loại bộ nhớ ngoài phổ biến như:   

Đĩa cứng (hard disk): Phổ biến là đĩa cứng có dung lượng 80 GB, 120 GB, 160 

GB, 320 GB và lớn hơn nữa.   

Đĩa quang (Compact disk): Là thiết bị phổ biến dùng để lưu trữ các phần mềm 

mang nhiều thông tin, hình ảnh, âm thanh và thường được sử dụng trong các phương 

tiện đa truyền thông (multimedia). Có hai loại phổ biến là: Đĩa CD (dung lượng khoảng 

700 MB) và DVD (dung lượng khoảng 4.7 GB).   

Các loại bộ nhớ ngoài khác như thẻ nhớ (Memory Stick, Compact Flash Card), 

USB Flash Drive có dung lượng phổ biến là 512 MB, 1GB, 2GB, 4GB ...  

1.2.1.3. Thiết bị ngoại vi.  

1.2.1.3.1. Thiết bị vào (Thiết bị nhập).  
- Bàn phím (Keyboard).  

Là thiết bị dùng để nhập dữ liệu và câu lệnh. Bàn phím máy tính phổ biến hiện nay 

là một bảng chứa 104 phím tác dụng khác nhau. Và được chia thành 3 nhóm phím chính:   

Nhóm phím đánh máy: Gồm các phím chữ A-Z và các phím ký tự đặc biệt (~, !,  

@, #, $, %, ^,&, ?, ...).   

Nhóm phím chức năng (function keypad): Gồm các phím từ F1 đến F12 và các 

phím như ← ↑ → ↓ (phím di chuyển từng điểm), phím PgUp (lên trang màn hình), PgDn 

(xuống trang màn hình), Insert (chèn), Delete (xóa), Home (về đầu), End (về cuối).  

Nhóm phím số (numeric keypad): Bao gồm phím số từ 0-9.  
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Hình 1.2: Bàn phím, 
- Chuột (Mouse). 

Chuột có kích thước tùy theo nhà sản xuất sao cho vừa nắm tay di chuyển trên một 

mặt phẳng theo hướng nào thì dấu nháy hoặc mũi tên trên màn hình sẽ di chuyển theo 

hướng đó tương ứng với vị trí của viên bi hoặc tia sáng (optical mouse) nằm dưới bụng 

của nó. Một số máy tính có con chuột được gắn trên bàn phím.  
  

 

 
Hình 1.3: Chuột. 

  
- Máy quét ảnh (Scanner).  

Là thiết bị dùng để nhập văn bản hay hình vẽ, hình chụp vào máy tính. Thông tin 

nguyên thủy trên giấy sẽ được quét thành các tín hiệu số tạo thành các tập tin ảnh (image 

file).  

 

  

Hình 1.4: Máy Scan. 

1.2.1.3.2. Thiết bị ra (Thiết bị xuất).  
- Màn hình (Monitor).  

Dùng để thể hiện thông tin cho người sử dụng xem. Thông tin được thể hiện ra 

màn hình bằng phương pháp ánh xạ bộ nhớ (Memory mapping), với cách này màn hình 

chỉ việc đọc liên tục bộ nhớ và hiển thị (Display) bất kỳ thông tin nào hiện có trong vùng 

nhớ ra màn hình.   


